ĐỀ SỐ 22
Câu 1: Trong dao động điều hòa x = Asin(ω + φ), gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình


A. a = ωAcos(ωt + Φ)
B. a = -Aω2cos(ωt + Φ)


C. a = -ω2Asin(ωt + Φ)
D. a = ω2Asin(ωt + Φ)
Câu 2: Trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image112.png]


. Hạt X là:


A. Nơtrôn
B. Prôtôn
C. Êlectrôn
D. Pôzitrôn

Câu 3: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường


A. là phương ngang.
B. là phương thẳng đứng


C. trùng với phương truyền sóng.
D. vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 4: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng nghỉ E và khối lượng m của vật là:


A. E = 2mc2.
B. E = 0,5mc2.
C. E = mc2.
D. E = m2c.

Câu 5: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có:


A. Cùng số nơtrôn.
B. Cùng số nuclôn.


C. Cùng khối lượng.
D. Cùng số prôtôn.

Câu 6: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình tương ứng 
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. Vận tốc lớn nhất của vật là:


A. 30π cm/s
B. 60π cm/s
C. 40π cm/s
D. 50π cm/s

Câu 7: Sóng âm lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai người bình thường có thể cảm thụ được sóng âm nào trong các sóng sau:


A. Sóng âm có chu kỳ 2 ms.
B. Sóng âm có tần số 40 kHz.


C. Sóng âm có tần số 8 Hz. 
D. Sóng âm có chu kỳ 0,2 μs.

Câu 8: Tìm phát biểu sai khi nói về sóng cơ:


A. Chu kì, tần số sóng là chu kì, tần số của mọi phần tử dao động trong môi trường.


B. Bước sóng, là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất theo phương truyền sóng dao động cùng pha.


C. Sóng cơ truyền trong chân không với tốc độ c = 3.108 m/s.


D. Sóng cơ có tính tuần hoàn theo không gian.

Câu 9: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì


A. tần số thay đổi và vận tốc không đổi.


B. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi.


C. tần số không đổi và vận tốc không đổi.


D. tần số không đổi và vận tốc thay đổi.

Câu 10: Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian?


A. Biên độ, tần số, cơ năng
B. Biên độ, tần số, gia tốc


C. Động năng, tần số, lực hồi phục
D. Lực hồi phục, vận tốc, cơ năng

Cáu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.


B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.


C. Quỹ đạo của vật là một đoạn thẳng.


D. Li độ của vật tỉ lệ thuận với thời gian dao dộng.
Câu 12: Trong thí nghiệm dao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn cùng pha bước sóng 2cm. Hiệu đường đi của hai sóng truyền từ hai nguồn tới vân giao thoa cực đại thứ năm là:


A. 10 cm
 B. 1 cm
C. 5 cm
D. 2,5 cm
Câu 13: Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A la một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất, AB = 15cm. Gọi C là một điểm trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa biên độ của B. Khoảng cách AC là:


A. 12 cm
B. 7,5 cm
C. 10 cm
D. 5 cm

Câu 14: Một điện áp xoay chiều U = 120 V, f = 50 Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 96 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng

A. 24 V
B. 72 V
C. 48 V
D. 100 V

Câu 15: Một con lắc lò xo có cơ năng W = 0,5J và biên độ dao động A = 10cm. Hỏi động năng của con lắc tại li độ x = -5cm là bao nhiêu.


A. 0,125 J
B. 0,4 J
C. 0,375 J
D. 0,5 J
Câu 16: Khi dùng đồng hồ điện đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí:

A. ACV
B. DCV
C. ACA
D. DCA
Câu 17: Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm L một hiệu điện thế u = U0cos(ωt + φ) thì dòng điện chạy qua cuộn dây là i = I0cos(ωt). Giá trị của φ là:
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Câu 18: Một đoạn mạch xoay chiều chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là u = 100
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cos100πt (V) thì cường độ dòng điện trong mạch có dạng i = 
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Câu 19: Tần số dao dộng điện từ tự do của mạch LC cỏ điện trở thuần không đáng kể là:
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Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) vào hai bản của tụ diện có điện dung C. Dung kháng của tụ điện được xác định bởi công thức
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Câu 21: Anten được coi là một mạch dao động hở vì nó có


A. một tụ điện và một cuộn cảm để ở ngoài trời không che kín.


B. các dây dẫn của anten không có bọc cách diện.

C. hai bản cực tụ diện mở rộng thành một dây hướng lên trời và một dây nối đất.


D. điện từ trường bức xạ ra ngoài không đáng kể.

Câu 22: Một khung dây dẫn quay đều quanh trục đối xứng với tốc độ quay 2.400 vòng/phút trong một từ trường đều có đường sức từ vuông góc với trục quay. Suất điện động cực đại do khung dây tạo ra là 20V. Từ thông cực đại qua khung dây gần nhất với giá trị nào sau đây:


A. 0,0252 Wb
B. 79,6 mWb
C. 12,6 mWb
D. 8,93 mWb

Câu 23: Bước sóng của một ánh sáng đơn sắc trong chán không là 600 nm. Bước sóng của nó trong nước chiết suất n = 
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 là:
A. 459 nm
B. 500 nm
C. 450 nm
D. 760 nm

Câu 24: Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y-âng a = 0,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 1m, bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe λ = 0,6µm. Khoảng vân đo được trên màn là:

A. 1 mm
B. 2 mm
C. 3 mm
D. 4 mm

Câu 25: Ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất n1 với vận tốc v1, trong môi trường có chiết suất n2 với vận tốc v2. Hệ thức liên hệ giữa chiết suất và vận tốc là:
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Câu 26: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,75µm và λ2 = 0,25µm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35µm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

A. Cả hai bức xạ


B. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên


C. Chỉ có bức xạ λ2.


D. Chỉ có bức xạ λ1.

Câu 27: Chiết suất của thủy tinh tăng dần khi chiếu các ánh sáng đon sắc theo thứ tự là:


A. Tím, vàng, lam, đỏ.
B. Tím, lam, vàng, đỏ.


C. Đỏ, vàng, lam, tím.
D. Đỏ, lam, vàng, tím.

Câu 28: Hệ thức liên hệ giữa công thoát A, giới hạn quang điện λ0 với hằng số Plăng h và vận tốc của ánh sáng trong chân không c là:
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Câu 29: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a = 0,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ (λd = 0,76 µm) đến vân sáng bậc 1 màu tím (λt = 0,40μm) cùng một phía của vân trung tâm là:


A. 2,4 mm
B. 1,5 mm
C. 1,8 mm
D. 2,7 mm

Câu 30: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidrô, khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số f1. Khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số
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Câu 31: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng


A. phản xạ cánh sáng.
B. quang - phát quang


C. hóa - phát quang.
D. tán sắc ánh sáng.

Câu 32: Giả sử ban đầu có một chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T phát ra tia phóng xạ và biến thành hạt nhân Y bền. Tại thời điểm t1 ti lệ giữa số hạt Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2 = t1 + 3T thì tỉ lệ đó là:


A. 8k + 7
B. 4k/3
C. 4k + 3
D. 8k - 7

Câu 33: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ m. Ban đầu vật m được giữ ớ vị trí lò xo bị nén 9cm. Vật M có khối lượng bằng một nửa vật m và nằm sát m. Thả nhẹ để hai vật chuyển động dọc theo trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m và M là:


A. 6,42 cm
B. 5,39 cm
C. 3,18 cm
D. 4,19 cm

Câu 34: Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm M của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm tại B là:


A. 36 dB
B. 47 dB
C. 38 dB
D. 28 dB

Câu 35: Một con lắc đơn có chiều dài 2m đầu trên gắn cố định vào điểm treo, đầu dưới gắn vật nặng. Khoảng cách từ điểm treo đến mặt sàn nằm ngang là 12m. Con lắc đơn dao dộng điều hòa với biên độ góc α0 = 0,1 rad, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Ngay khi vật đi qua vị trí thấp nhất thì dây bị đứt. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản. Khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi lên trên mặt sàn là:


A. 40
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[image: image38.wmf]3

(cm)
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Câu 36: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp, bỏ qua điện trở dây nối. Khi roto hoạt động với tốc độ n thì cường độ dòng điện hiệu dụng là 1A và hệ số công suất là 
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. Nếu tốc độ của máy là 4n thì cường độ dòng điện hiệu dụng gần với giá trị nào sau đây nhất?


A. 5,4A
B. 3,2A
C. 4,6A
D. 6,7A

Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với (ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn quan sát là 1,8m. Một điểm M cố định trên màn quan sát, tại M là vị trí của vân sáng bậc 9. Dịch màn quan sát ra xa theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe sáng với tốc độ không đổi 2,175 m/s. Sau thời gian l,5s tính từ thời điểm bắt đầu dịch chuyển màn quan sát thì số vân tối đã đi qua điểm M là (coi rằng trong thời gian trên thì hiện tượng giao thoa ánh sáng vẫn xuất hiện trên màn quan sát).


A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 7
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Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R = r = 30 Ω . Đồ thị biểu diễn điện áp uAN và uMB theo thời gian như hình vẽ 2. Công suất của mạch AB có giá trị gần đúng là:


A. 86,2W
B. 186,7W
C. 98,4W
D. 133,8W

Câu 39: Máy thu sóng điện từ dùng mạch dao động điện từ lí tưởng gôm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 0°, máy thu được sóng điện từ có bước sóng λ. Khi α = 60°, máy thu được sóng điện từ có bước sóng 2λ. Để máy thu được sóng điện từ có bước sóng 1,5λ thì góc xoay α có giá trị là:

A. 35(.
B. 45(.
C. 25(.
D. 30(.

Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân 
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 (1), năng lượng tỏa ra của phản ứng này là 18,4 MeV. Cho biết độ hụt khối của 
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 lớn hơn độ hụt khối của 
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một lượng là 0,0006u và 1u = 931MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng 
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 (2) là:

A. 17,84 MeV
B. 18,96 MeV
C. 16,23 MeV
D. 20,57MeV
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Câu 1: Ta có: 
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 ( Chọn C.
Câu 2: Ta có: 
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 ( Chọn A.

Câu 3: Sóng dọc có dao động trùng với phương truyền sóng ( Chọn C.
Câu 4: Hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng nghỉ E và khối lượng m của vật là E = mc2. ( Chọn C.

Câu 5: Đồng vị là những hạt nhân có cùng Z và khác N (khác A) ( Chọn D.
Câu 6:
+ Biên độ của dao động tổng hợp: 
[image: image48.wmf](
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+ Vận tốc lớn nhất là: 
[image: image49.wmf](
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 ( Chọn C.

Câu 7: Tai người chỉ cảm nhận được sóng câm có tần số từ 16 Hz đến 20.000Hz hay sóng âm có chu kì từ 5.10-5 s đến 0,0625 s ( Chọn A.

Câu 8: Sóng cơ không truyền được trong chân không ( Chọn C.

Câu 9: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì tần số không đổi và vận tốc thay đổi => Chọn D.

Câu 10:
+ Trong dao động điều hòa của một vật thì biên độ A, tần số f, pha ban đầu φ và cơ năng W luôn không đổi theo thời gian.

+ Li độ x, vận tốc v, gia tốc a, động năng Wđ, thế năng Wt, lực hồi phục Fhp thay đổi theo thời gian ( Chọn A.

Câu 11: Vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đường thẳng ( Chọn C.

Câu 12:

 











+ Hai nguồn cùng pha thì có điều kiện cực đại là: d1 – d2 = kλ.

+ Hiệu đường đi của hai sóng truyền từ hai nguồn tới vân giao thoa, cực đại thứ năm là: 
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Câu 13:
+ Vì A và B là nút và bụng liền kề nên: 
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+ Vì C có biên độ là 
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( Chọn D.

Câu 14: Ta có: 
[image: image54.wmf](
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 ( Chọn B.

Câu 15:
+ Ta có: 
[image: image55.wmf](
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+ Thế năng tại li độ x: 
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+ Động năng tại vị trí li độ x là: 
[image: image57.wmf]0,50,1250,375
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 ( Chọn C.

Câu 16:
+ Chữ AC là viết tắt của điện xoay chiều. Chữ DC là viết tắt của điện một chiều.

+ Căn cứ theo đó ta gắn thêm đuôi đơn vị vào thì ra đại lượng cần đo.

+ Ví dụ muốn đo điện áp xoay chiều thì để ACV; đo dòng điện xoay chiều thì để ACA; đo điện áp một chiều thì  để DCV và đo dòng điện một chiều thì để DCA.

( Chọn A.

Câu 17: Mạch chỉ có L thì u sớm pha hơn i một góc 
[image: image58.wmf]2
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( Chọn B.
Câu 18:

 '

+ Vì mạch chỉ có hai phần tử mà i vuông với u ( mạch chứa L và C
+ Vì i sớm pha hơn u nên mạch có tính C 
[image: image60.wmf]100
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+ Vì 
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 ( Chọn D.
Câu 19: Ta có: 
[image: image62.wmf]11
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 ( Chọn D.

Câu 20: Dung kháng của tụ điện: 
[image: image63.wmf]1
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 ( Chọn D.
Câu 21: Anten được coi là một mạch dao động hở vì nó có hai bản cực tự điện mở rộng thành một dây hướng lên trời và một dây nối đất ( Chọn C.

Câu 22:
+ Tốc độ góc của khung dây: 
[image: image64.wmf](
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+ Ta có: 
[image: image65.wmf](

)

(

)

0

000

201

79,6

804

E

EWbmWb

wff

wpp

=Þ===»

 ( Chọn C.

Câu 23: Khi ánh sáng có bước sóng λ truyền từ chân không vào môi trường có chiết suất n thì bước sóng trong môi trường là: 
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 ( Chọn B.

Câu 24: Khoảng vân: 
[image: image67.wmf](
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 ( Chọn B.
Câu 25: Ta có: 
[image: image68.wmf]21
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 ( Chọn B.

Câu 26: Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện: λ ( λ0 => Chọn C.
Câu 27: Ta có: 
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 ( Chọn C.

Câu 28: Công thoát: 
[image: image70.wmf]0
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 ( Chọn C.

Câu 29: Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ (λđ = 0,76 µm) đến vân sáng bậc 1 màu tím (λt = 0,40µm) cùng một phía của vân trung tâm là:
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 ( Chọn A.

[image: image111.png]


Câu 30: Ta có: 
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( Chọn A.
Câu 31:
 





+ Hiện tượng một chất khi hấp thụ bức xạ này và phát ra bức xạ khác có bước sóng hơn gọi là hiện tượng quang - phát quang
+ Dung dịch fluorexêin hấp thụ tia tử ngoại rồi phát ra ánh sáng màu lục ( hiện tượng quang - phát quang ( Chọn B.
Câu 32:
+ Hạt Y là hạt sinh ra nên: 
[image: image73.wmf]0
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+ Hạt X còn lại: 
[image: image74.wmf]0

12

221

2

t

tt

T

Y

TT

X

t

X

T

N

NNN

N

-

-

-

-

==Þ==-

 

+ Xét tại thời điểm t1, ta có: 
[image: image75.wmf]11
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+ Xét tại thời điểm t1 + 3T, ta có: 
[image: image76.wmf](
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 ( Chọn A.

Câu 33:
+ Khi đến VTCB, hai vật tách khỏi nhau, vì vật m bắt đầu chuyển động chậm dần, còn vật M chuyển động thẳng đều với vận tốc:
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+ Sau khi M tách ra con lắc m có: 
[image: image78.wmf]/////
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+ Từ khi tách nhau (tại VTCB) đến khi lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì vật m đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên A/, thời gian dao động là: 
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+ Trong thời gian Δt, M đi được:
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+ Khoảng cách hai vật: 
[image: image81.wmf]/
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 ( Chọn D.

Câu 34:
+ Ta có: 
[image: image82.wmf]22
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(1)

+ Từ (1) suy ra nguồn O nằm trong AΜ và gần A hơn như hình vẽ
[image: image83.png]M




+ Lại có: 
[image: image84.wmf]22
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+ Vì M là trung điểm AB nên: 
[image: image85.wmf](
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(2)

+ Thay (1) vào (2), ta có: 
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 ( Chọn A.

Câu 35:
+ Vận tốc của con lắc khi đi qua VTCB: 
[image: image88.wmf]000

710

.

50

g

vAg

waa

====

ll

l

 (m/s)

+ Khi vật qua VTCB dây đứt, thì vật chuyển động như vật ném ngang từ độ cao: h = 12 - 2 = 10 m

+ Phương trình chuyển động của vật ném ngang: 
[image: image89.wmf]0

2

1

2

xvt

ygt

=

ì

ï

í

=

ï

î

 
+ Khi chạm đất thì y = h = 10 m => t = 
[image: image90.wmf]10
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 => Chọn B.

Câu 36:  
+ Khi tốc độ là n thì: 
[image: image92.wmf]2
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+ Khi tốc độ là 4n thì: 
[image: image93.wmf](
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( Chọn A.

Câu 37:
+ Màn dịch ra xa đoạn: 
[image: image94.wmf](
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+ Ta có: 
[image: image95.wmf](
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+ Lúc đầu k = 9 sau đó chuyển thành 3,2 => đã có 6 giá trị (k + 0,5) chuyển qua nên có 6 vân tối qua M ( Chọn B.
Câu 38:
+ Từ đồ thị suy ra uAN vuông với uMB nên ta có: 
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(1)

+ Ta có: 
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[image: image99.wmf](
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 ( Chọn C.
Câu 39:
+ Ta có: 
[image: image101.wmf]3131
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(1)

+ Lại có: 
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[image: image103.wmf](
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 ( Chọn C.
Câu 40:

 


+ Năng lượng của một phản ứng hạt nhân: 
[image: image104.wmf](
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+ Năng lượng của phản ứng (1): 
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(*)

+ Theo đề: 
[image: image106.wmf]33
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(**)

+ Thay (**) và (*), ta có: 
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[image: image109.wmf](
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+ Năng lượng của phản ứng (2) là: 
[image: image110.wmf](
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( Chọn A.
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